
Còn sử 

dụng 

được

Không 

sử dụng 

được

1 Máy lạnh Misubíhi Cái 1 2013 x 200.000 P. CNTT

2 Máy tính bàn Bộ 1 x 20.000 Khoa NNPL

3 Ghế xoay Hòa phát Cái 1 2016 x 10.000 Khoa XD Đ

8 Máy lạnh Toshiba Cái 1 2005 x 10.000 P TP TCHC 

9 Máy in mã vạch Cái 1 x 5.000 (P.HC)

10 Máy lạnh Toshiba Cái 1 kxđ x 10.000  (P.HC)

11 Tủ lạnh Cái 1 kxđ x 10.000  (Kho HC)

12 Tủ gỗ có hộc Cái 1 kxđ x 5.000  (Kho HC)

13 Bục gỗ Cái 1 kxđ x 5.000 (Kho HC)

14 Máy tính bàn Bộ 1 2005 x 5.000  (P. Bảo vệ)

15 Máy lạnh Cái 1 kxđ x 10.000  (P. Bảo vệ)

16 Máy lạnh đứng Carier Cái 2 x 10.000  (HTB)

17 Máy lạnh Mítsubishi Cái 2 x 10.000  (HTB)

18 Quạt trần Cái 3 x 5.000  (HTB)

19 Máy lạnh Cái 1 x 10.000  (HTC)

20 Ghế gỗ Cái 1 x 5.000  (HTC)

21 Máy lạnh Cái 1 x 10.000  (101D)

22 Quạt trần Cái 1 x 5.000 101D)

23 Máy lạnh Cái 1 x 10.000  (101D)

24 Máy lạnh Cái 2 x 10.000  (101D)

25 Quạt trần Cái 1 x 5.000 (101D)

Tổng cộng 370.000

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG CHÍNH TRỊ BÌNH PHƯỚC Mẫu 05-TSCĐ

HỘI ĐÒNG KIỂM KÊ TÀI SẢN (Ban hành theo TT133/2016-TT-BTC ngày 

DANH MỤC TÀI SẢN, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ NĂM 2021

 BÁN THANH LÝ 
(Kèm theo Quyết định số    -QĐ/TCT ngày     tháng 12/2022)

Năm 

đưa vào 

sử dụng

Tình trạng tài sản, 

công cụ dụng cụ
Giá đề xuất 

đơn giá/1đv
Ghi chúStt

Tên tài sản, công cụ 

dụng cụ
Mã số

Đơn vị 

tính

Số 

lượng

1


